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CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK  

VII. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  

VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY  

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021) 

Số liệu được lấy từ Danh sách cổ đông do TTLK chốt ngày 08/12/2021 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

A- NGƯỜI NỘI BỘ  

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dich 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số CMND/CCCD/ 
ĐKKD NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 
/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do  Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

1 Vũ Thế Đức 
   
 

Chủ tịch 
HĐQT   

 
26/4/2014  

  
 
 

HĐQT 

2 Nguyễn Nam Tiến   
Tổng 
Giám Đốc   

26/4/2014  

  
 
 

HĐQT 

3 Vũ Quốc Bảo   
Phó Tổng 

GĐ  

 

 

23/04/2019 

 

 

HĐQT 

4  Nguyễn Quốc Huy    

 

 

23/04/2019 

 

 

HĐQT 

5 Lê Văn Hùng      

27/04/2021  

  
 
 

HĐQT 

 
 
 

 
 
 
Ban Giám Đốc  
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1 Nguyễn Nam Tiến  
Tổng 

Giám Đốc   01/5/2014  

 

Ban Giám đốc  

2 Vũ Quốc Bảo   
Phó Tổng 
Giám Đốc 

 

 09/04/2018  

 

Ban Giám đốc 

3 Đinh Quang Ngọc     01/5/2014 01/08/2021 

Phó TGĐ 
miễn 
nhiệm  

 

 
Kế toán trưởng 
 

1 Nguyễn Anh Nam    
Kế tóan 
trưởng   01/9/2015 

  Kế toán trưởng 

 

 
Ban Kiểm soát  
 

1 Phan Phương Tuyền  
Trưởng 

BKS   
 

26/4/2014  
 

Ban Kiểm soát  

2 Trang Anh Xuân   

Thành 
viên BKS   

 
26/4/2014 

 

 

Ban Kiểm soát  

3 

Lê Thị Ngọc Anh  Thành 
viên BKS   

 
23/04/2019 

 

 

Ban Kiểm soát 

 

Người được ủy quyền CBTT – Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty  

1 Hoàng Thị Duy Thảo   

Chánh 
Văn 

phòng    12/5/2014 

  Người được ủy 
quyền CBTT 
Thư ký công ty  
Người phụ trách 
quản trị công ty  

 

 
B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dich 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 

Số CMND/ĐKKD 
NSH, ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ sở chính 
/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan  

Lý do  Ghi chú  

1 Vũ Thế Đức  
Chủ tịch 
HĐQT   

 
26/4/2014 

 

 

HĐQT 

   Đặng Thị Hồng Ty       

 
26/4/2014  

 

Mẹ ruột 

   Lê Thị Mai Phương       

 
26/4/2014  

 

Vợ 

   Vũ Thế Tùng        

 
26/4/2014 

 

 

Con ruột 

   Vũ Thế Quang       

 
26/4/2014 

 

 

Con ruột 

   Vũ Thế Thành       

 
26/4/2014  

 

Em ruột  

   Vũ Thị Việt Hương       

 
26/4/2014  

 

Chị ruột  

 Nguyễn Bích Nguyệt     

26/4/2014 

 

 

Mẹ vợ 

 Lê Quang Khuê     

01/01/2021 

 

 

Anh rể 

 
Đoàn Thị Thanh 
Hương      

01/01/2021 

 

 

Em dâu 

 Nguyễn Bích Ngọc      

01/01/2021 

 

 

Con dâu 

  

Công ty cổ phần Giao 
nhận Vận tải Ngọai 
thương (VNT 
Logistics)    

0103002086 
07/04/2003 

Sở KH & ĐT TP Hà 
Nội 

2 Bích Câu, Đống 
Đa, Hà Nội 

 
26/4/2014 

 

 

Ủy viên Hội đồng 
quản trị 
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Công ty TNHH RCL 
(Vietnam)    

782/GP-HCM 
14/01/2005 

UBND TPHCM 

436-438 Nguyễn Thị 
Minh Khai, P.6, 
Quận 3,TPHCM 

 
26/4/2014 

 

 
Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên 

  
Công ty TNHH 
Konoike Vina    

411022000305 
18/08/2008 

UBND TPHCM 

18A Lưu Trọng Lư, 
P. Tân Thuận Đông, 
Q. 7, TPHCM 

 
26/4/2014 

 

 
Chủ tịch Hội đồng 

thành viên 

2  Nguyễn Nam Tiến   
Tổng 

Giám đốc   26/4/2014  

 
HĐQT 

Ban Giám đốc 

 Cao Thị Thanh Nhàn        26/4/2014  

 

Vợ 

  Nguyễn Thanh Tâm       26/4/2014  

 

Con ruột 

  Nguyễn Minh Tâm       26/4/2014  

 

Con ruột 

  Nguyễn Thành Nam       26/4/2014  

 

Em ruột  

  Nguyễn Trọng Liên       26/4/2014  

 

Em ruột 

  Nguyễn Thị Minh        26/4/2014  

 

Em ruột 

 
 Nguyễn Thị Thu 
 

  
     26/4/2014  

 

Em ruột 

 Nguyễn Quang Dũng    
 

 
01/01/2021 

 

 

Con rể 

 

Công ty liên doanh 
dịch vụ đại lý vận 
chuyển (FC VN)    

550/ GP-HCM 
15/10/2003 

UBND TPHCM 

46-48 Hậu  Giang, 
P.4, Q. Tân Bình, 
TPHCM 26/4/2014  

 
Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên 

 

Công ty TNHH điều 
hành vận chuyển 
hàng hóa liên kết 
(LCM)    

0305281429 
24/10/2007 

UBND TPHCM 

30 Phan Thúc 
Duyện, P. 4, Q. Tân 
Bình, TPHCM 26/4/2014  

 

Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên 

 

Cty CP Giao nhận 
vận tải  Miền Trung 
(Vinatrans Đà Nẵng)     

3203000048 
12/08/2002 

140 Trưng Nữ 
Vương, Q. Hải Châu, 
Đà Nẵng 26/4/2014  

 
Ủy viên hội đồng 

quản trị 
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Sở KH & ĐT TP Đà 
Nẵng 

 
Cty CP Logistics 
Kim Thành   

5300521323 
06/05/2011 

Sở KH & ĐT  
Tỉnh Lào Cai 

Lô KB 13 đường T5 
Khu Kinh tế Thương 
mại Kim Thành, P. 
Duyên Hải , TP Lào 
Cai, Tỉnh Lào Cai  26/4/2014  

 

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị 

 
Cty CP Vận chuyển 
Vinalink    

0313412467 
17/04/2020  

Sở KH-ĐT TPHCM  

226/2 Lê Văn Sỹ, 
P.1, Q. Tân Bình, 
TPHCM  

24/08/2015  
  

 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị  

 

Công ty TNHH Vận 
Tải Ô Tô Vina 
Vinatrans   

0303590943 
02/12/2014 

Sở KH-ĐT TPHCM 

406 Nguyễn Tất 
Thành , Phường 18, 
Quận 4 

27/04/2021 
 

 
Thành viên Hội 
đồng thành viên 

3 Vũ Quốc Bảo   

Phó Tổng 
Giám  
đốc  

 
 

09/04/2018 
 

 
TV HĐQT 

Ban Giám đốc  

 
Đào Thị Ngọc Lan  

 
 

 

 
09/04/2018  

 

Vợ 

 
Vũ Đăng Khoa  

 
 

 

 
09/04/2018  

 

Con ruột 

 
Vũ Đăng Khánh 

  
 

 

 
09/04/2018  

 

Con ruột 

 
Vũ Ngọc Quỳnh Nhi 

  
 

 

09/04/2018 
 

 

Con ruột 

 
Phạm Thị Thanh 

  
 

  
09/04/2018  

 

Mẹ ruột 

 
Vũ Hồng Anh 

  
 

  
09/04/2018  

 

Em ruột 

 
Đàm Văn Hà 

  
 

 01/01/2021  

 

 

Em rể 

 
Vũ Thị Hương  

  
 

 01/01/2021 

 

 

Mẹ vợ  

 

Công ty liên doanh 
dịch vụ đại lý vận 
chuyển (FC Việt 
Nam)    

550/ GP-HCM 
15/10/2003 

UBND TPHCM 

46-48 Hậu  Giang, 
P.4, Q. Tân Bình, 
TPHCM 23/04/2019 

 

 

Thành viên Hội 
đồng thành viên 

 

Công ty TNHH điều 
hành Vận chuyển 
hàng hóa liên kết 
(LCM)    

0305281429 
24/10/2007 

UBND TPHCM 

30 Phan Thúc 
Duyện, P. 4, Q. Tân 
Bình, TPHCM 23/04/2019  

 

 

Thành viên Hội 
đồng thành viên 
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4 Nguyễn Quốc Huy   

Thành 
viên 

HĐQT 
 

 
23/04/2019 

 

 

TV HĐQT 

 

Phạm Thị Thu 

Nguyệt 
  

 
 23/04/2019  

 Mẹ ruột 

 

Nguyễn Thị Thu 
Trang 

 
  

 

 23/04/2019  
 Con ruột 

 
Nguyễn Quốc Hiếu 

  
  23/04/2019 

 
 Con ruột 

 

Nguyễn Thị Nguyệt 
Nga 

 
  

 

 23/04/2019 

 

 Em ruột  

 

Nguyễn Quốc Hưng 

 
  

 
 23/04/2019 

 

 Em ruột 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 

 
  

 
 23/04/2019 

 

 Em ruột  

 
Cty CP Vận chuyển 
Vinalink    

 
0313412467 
17/04/2020  

Sở KH-ĐT TPHCM  

226/2 Lê Văn Sỹ, 
P.1, Q. Tân Bình, 
TPHCM  

17/04/2020  
  

 

Giám đốc  

5 Lê Văn Hùng  

Thành 
viên 

HĐQT   27/04/2021  

 

TV HĐQT 

5.1 Trần Thị Mười     
27/04/2021 

  

 

Mẹ ruột  

 Võ Thị Kim Ngân     
27/04/2021 

  

 Vợ 
 

 Lê Trí Dũng      
27/04/2021 

  

 

Con ruột  

 Lê Ngân Hà     
27/04/2021 

  

 

Con ruột  

 Lê Văn Hiến     
27/04/2021 

  

 Anh ruột 
 

 Lê Thị Hương     
27/04/2021 

  

 Em ruột 
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 Lê Thị Hường     
27/04/2021 

  

 Em ruột 
 

 Võ Văn Sang      
27/04/2021 

  

 

Cha vợ  

 Võ Thị Phương Oanh   
  27/04/2021 

  

 

Chị dâu 

 Trần Văn Bình   
  

  

 

Em rể  

 Nguyễn Thanh Tuấn    
  

  

 

Em rể 

 

Công ty CP 
TRANSIMEX 
   

0301874259 
03/12/1999 

SỞ KHĐT TPHCM 

Lầu 9-10, 172 Hai Bà 
Trưng, P.Đakao, Q.I, 
TP.HCM  

27/04/2021 
  

 Giám đốc tài 
chính 

 

 

Công ty CP 
VINAFREIGHT 
   

0302511219 
14/01/2002 

SỞ KHĐT TPHCM 

Block C, lầu 1, tòa 
nhà Waseco, số 10 
Phổ Quang, P.2, Q. 
Tân Bình, Tp. HCM   

 

Trưởng BKS 
 

 

Công ty CP XNK và 
Đầu tư Chợ Lớn 
   

0301307933 
09/05/2017 

SỞ KHĐT TPHCM 

Số 631-633 Nguyễn 
Trãi, Phường 11, 
Quận 5, Tp. HCM 

27/04/2021 
  

 
Thành viên BKS 

 

 

Công ty CP Dịch vụ 
Bến Thành 
   

0305246978 
04/10/2007 

SỞ KHĐT TPHCM 

Số 390 Nguyễn Công 
Trứ, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, 
TP. HCM 

27/04/2021 
  

 

Chủ tịch HĐQT 
 

 
Công ty CP Thủy 
Đặc Sản   

0302598530 
15/4/2019 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

51/14 Hòa Bình, 
Phường Tân Thới 
Hoà, Quận Tân Phú, 
TP.HCM 27/04/2021  

 
Thành viên 

HĐQT 
 

 
Công ty CP Thương 
mại Phú Nhuận   

0301428617 
22/11/2019 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

314-316-318 Phan 
Đình Phùng, Phường 
1, Quận Phú Nhuận, 
TP.HCM 
 17/5/2021  

 

Thành viên 
HĐQT 

 

 
Công ty CP Garmex 
Sài Gòn   

0300742387 
07/01/2004 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

252 Nguyễn Văn 
Lượng, Phường 17, 
Quận Gò Vấp, 
TP.HCM 24/5/2021  

 
Thành viên 

HĐQT 
 

 

Công ty Cổ phần 
Cảng Mipec 

 TV BKS 

0201641148 
29/06/2015  
Sở KH-ĐT Thành 
phố Hải Phòng 

Bán đảo Đình Vũ, 
thuộc Khu kinh tế 
Đình Vũ – Cát Hải, 
Phường Đông Hải 2, 
Quận  Hải An, Thành 
phố Hải Phòng   

 

Thành viên BKS 
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6  Đinh Quang Ngọc      

 
26/4/2014 

01/08/2021 

Phó TGĐ 
miễn 
nhiệm  

 Đinh Ngọc Tùng       26/4/2014  

 
 
01/08/2021 

 

Cha ruột 

 Trần Thị Phương Mai       26/4/2014  

 
 
01/08/2021 

 

Mẹ ruột 

 
Đinh Thị Ngọc 
Quỳnh       26/4/2014  

 
 
 
01/08/2021 

 

Chị ruột 

7 Phan Phương Tuyền   
Trưởng 

BKS   

 
26/4/2014  

 

Ban Kiểm soát  

  Trang Hoàng Trung       

 
26/4/2014  

 

Chồng 

  Trang Hoàng Long       

26/4/2014 
 

 

Con ruột 

  Trang Hoàng Phúc       

26/4/2014 
 

 

Con ruột 

  Phan Ngọc Vân       

26/4/2014 
 

 

Chị ruột 

  
Phan Thị Ngọc 
Phượng       

26/4/2014 
 

 

Chị ruột 

  Phan Phi Phong       

26/4/2014 
 

 

Anh ruột 

  Phan Hùng Phương       

26/4/2014 
 

 

Anh ruột 

 
Nguyễn Thị Thu 
Ngọc     

01/01/2021  

 

 

Chị dâu  

 
Nguyễn Thị Kiều 
Phương     

01/01/2021 

 

 

Chị dâu 

 Phạm Vân Đài     

01/01/2021 

 

 

Mẹ chồng 

  
Công ty TNHH 
Konoike Vina     

411022000305 
18/08/2008 

UBND TPHCM 

18A Lưu Trọng Lư, 
P. Tân Thuận Đông, 
Q. 7, TPHCM 

26/4/2014 

 

 

Kế tóan trưởng 
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Công ty CP 

TRANSIMEX 

  

0301874259 
03/12/1999 

SỞ KHĐT TPHCM  

Lầu 9-10, 172 Hai Bà 
Trưng, P. Đa Kao, 
Q1, Tp. HCM 

23/04/2019 

 

 
Thành viên Ban 

Kiểm soát 

 

Công ty CP 

VINAFREIGHT 

  

0302511219 

14/01/2002 

Sở KH ĐT TPHCM 

Lầu 1, Block C, Tòa 
nhà Waseco, số 10 
Phổ Quang, P.2, 
Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

23/04/2019 

 

 

Thành viên Ban 
Kiểm soát 

8 Trang Anh Xuân   
Thành 

viên BKS   

 
26/4/2014  

 

BKS 

 Trang Thanh Tân    
 

 

 
26/4/2014  

 

Cha ruột 

 Dương Việt Hà    
 

 

 
26/4/2014  

 

Chồng  

 Dương Anh Khoa      

 
26/4/2014  

 

Con ruột 

 Dương Anh Khôi      

 
26/4/2014  

 

Con ruột 

 Dương Hoàng Khải      

 
26/4/2014  

 

Con ruột 

 
 
Trang Anh Đào    

 
 

 
26/4/2014  

 

Chị ruột 

9 
Lê Thị Ngọc Anh  Thành 

viên BKS   

 
23/04/2019  

 

Ban Kiểm soát 

 
Phạm Thị Liễu 

  
  23/04/2019 

 

 

Mẹ ruột 

 

Thái Ngọc Anh 

Phương 
  

 
 23/04/2019 

 

 

Con ruột 

 
Thái Ngọc Anh Vũ 

  
  23/04/2019 

 

 

Con ruột 

 
Lê Văn Nhi 

  
  23/04/2019 

 
 Anh ruột 

 
Lê Thị Ngọc Ánh 

  
  23/04/2019 

 
 Em ruột 

 
Lê Thị Bạch Tuyết 

  
  23/04/2019 

 
 Em ruột 

 
Lê Văn Lộc 

  
  23/04/2019 

 
 Em ruột 
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Nguyễn Thị Lợi 

 
  

 
 

23/04/2019 

 

 
Chị dâu 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 
Trúc 

 
  

 

 

23/04/2019 

 

 
Em dâu 

 

 

Công ty CP 

TRANSIMEX 

  

0301874259 

03/12/1999 

Sở KH ĐT TPHCM  

172 Hai Bà Trưng, 
Q1, Tp. HCM 

23/04/2019 

 

 

Trưởng Ban Kiểm 
soát 

 

Công ty CP 

VINAFREIGHT 

  

0302511219 

14/01/2002 

Sở KH ĐT TPHCM 

Block C, lầu 1, tòa 
nhà Waseco, số 10 
Phổ Quang, P.2, Q. 
Tân Bình, Tp. HCM 

23/04/2019 

 

 

Kế toán trưởng 

10  Nguyễn Anh Nam  

Kế toán 
trưởng 

   01/09/2015  

 

Kế toán trưởng  

 Đinh Xuân Dõng     01/09/2015  

 

Chồng 

 
Đinh Hoài An  
     

 
01/09/2015  

 

Con ruột 

 
Nguyễn Văn Mùi  
     

 
01/09/2015  

 

Cha ruột 

 
 
Nguyễn Thị Hiền     

 
01/09/2015  

 

Mẹ ruột 

 Nguyễn Ngọc Nhi     

 
01/09/2015  

 

Chị ruột  

 
 
Nguyễn Đông  Anh     

 
01/09/2015  

 

Chị ruột  

 
 
Nguyễn Đình Triều       

 
01/09/2015  

 

Anh ruột  

 Đinh Luật     

01/01/2021 

 

 

Cha chồng  

 NGUYỄN THỊ LÂU    
 01/01/2021 

 

 

Mẹ chồng  

11 
Hoàng Thị Duy 
Thảo   

Chánh 
Văn 

phòng    12/5/2014  

  Người được ủy 
quyền CBTT 
Thư ký Công ty  
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Người phụ trách 
QT công ty  

  
Huỳnh Thị Duy Oanh 

   
  

 
12/5/2014  

 Mẹ ruột 

  
Hoàng Tiến Duy Quốc 

   
  

 
12/5/2014  

 Em ruột 

  
Hoàng Trọng  

   
  

 
12/5/2014  

 Chồng 

  
Hoàng Trọng Khoa  

   
  

 
12/5/2014  

 Con ruột 

  
Hoàng Thảo Lan Chi  

    
 

 
12/5/2014  

 Con ruột 

 
Nguyễn Kim Hoa  

   
 

 
01/01/2021  

 Em dâu  

               

 

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản giao 

dich chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ĐKKD 
NSH, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ 
liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ (%) 

Ghi chú  

 A- NGƯỜI NỘI BỘ 

 Thành viên Hội đồng quản trị  

1 Vũ Thế Đức  

Chủ tịch 
HĐQT   

 
327,720 

 
3.64 

 
 
 

HĐQT 

2 Nguyễn Nam Tiến  
Tổng Giám 
Đốc   

89,560 
 
 

1.0 

 
 
 

HĐQT 

3 Vũ Quốc Bảo   
Phó Tổng 

GĐ  

 

 

 
 

60,000 

 
 

0.67 
HĐQT 
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4  Nguyễn Quốc Huy   
Thành viên 

HĐQT 

 

 

21.770 0.24 

HĐQT 

5 Lê Văn Hùng   
Thành viên 
HĐQT   

  

 
 
 

HĐQT 

 
 
Ban Giám đốc  

1 Nguyễn Nam Tiến  
Tổng Giám 
Đốc   89,560 

 
 
 

1.0 
Ban Giám đốc  

2 Vũ Quốc Bảo   
Phó Tổng 
Giám Đốc 

 

 

 
 

60,000 

 
 

0.67 

Ban Giám đốc 

*  Đinh Quang Ngọc      

 
 
 

11,640 

 
 
 

0.13 

Phó TGĐ miễn nhiệm 
ngày 01/08/2021 

 

 Kế toán trưởng  

1 Nguyễn Anh Nam    
Kế tóan 
trưởng   2,500 

 
 

0.03 

Kế toán trưởng 

 Ban Kiểm soát  

1 Phan  Phương Tuyền   Trưởng BKS   
4,390 

 
 

0.05 Ban Kiểm soát  

2 Trang Anh Xuân    

Thành viên 
BKS   

84,950 
 
 

0.94 Ban Kiểm soát  

3 

Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên 
BKS   

2,190 0.024 % 

Ban Kiểm soát 
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Người được ủy quyền CBTT – Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty 

1 Hoàng Thị Duy Thảo    
Chánh Văn 

phòng    24,700 

 
 

0.27 

Người được ủy quyền 
CBTT – Thư ký Công 
ty – Người phụ trách 
quản trị Công ty 

  

 B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  

1 Vũ Thế Đức  
Chủ tịch 
HĐQT   

 
327,720 

 
3.64 

HĐQT 

   Đặng Thị Hồng Ty        

 

Mẹ ruột 

   Lê Thị Mai Phương        

 

Vợ 

   Vũ Thế Tùng         

 

Con ruột 

   Vũ Thế Quang        

 

Con ruột 

   Vũ Thế Thành        

 

Em ruột  

   Vũ Thị Việt Hương       19,780 

 
 

0.22 Chị ruột  

 Nguyễn Bích Nguyệt   
 
   

 

Mẹ vợ 

 Lê Quang Khuê      

 

Anh rể 

 Đoàn Thị Thanh Hương       

 

Em dâu 

 Nguyễn Bích Ngọc      394.920 

 
 

4,39 
Con dâu 
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Công ty cổ phần Giao nhận 
Vận tải Ngọai thương (VNT 
Logistics)    

0103002086 
07/04/2003 

Sở KH & ĐT Hà Nội 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội 505,540 

 
 
 

5.61 
Ủy viên Hội đồng quản 

trị 

  
Công ty TNHH RCL 
(Vietnam)    

782/GP-HCM 
14/01/2005 

UBND TPHCM 
436-438 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P.6, Quận 3,TPHCM  

 
Phó chủ tịch Hội đồng 

thành viên 

  
Công ty TNHH Vận tải Việt 
Nhật (Konoike Vina)    

411022000305 
18/08/2008 

UBND TPHCM 
18A Lưu Trọng Lư, P. Tân 
Thuận Đông, Q. 7, TPHCM  

 
Chủ tịch Hội đồng 

thành viên 

2  Nguyễn Nam Tiến  
Tổng Giám 

đốc   89,560 

 
 

 
1.0 HĐQT 

 Cao Thị Thanh Nhàn         

 

Vợ 

  Nguyễn Thanh Tâm        

 

Con ruột 

  Nguyễn Minh Tâm        

 

Con ruột 

  Nguyễn Thành Nam        

 

Em ruột 

  Nguyễn Trọng Liên        

 

Em ruột 

  Nguyễn Thị Minh         

 

Em ruột 

 
 Nguyễn Thị Thu 
 

  
      

 

Em ruột 

 Nguyễn Quang Dũng    

  
 

 

  

Con rể 

 

Công ty TNHH Dịch vụ đại 
lý vận chuyển (FC Việt 
Nam)    

550/ GP-HCM 
15/10/2003 

UBND TPHCM 
46-48 Hậu  Giang, P.4, Q. Tân 
Bình, TPHCM  

 
Phó chủ tịch Hội đồng 

thành viên 
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Công ty TNHH điều hành 
vận chuyển hàng hóa liên 
kết (LCM)    

0305281429 
24/10/2007 

Sở KH-ĐT TPHCM 
30 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. 
Tân Bình, TPHCM  

 
Phó chủ tịch Hội đồng 

thành viên 

 

Cty CP Giao nhận vận tải  
Miền Trung (Vinatrans Đà 
Nẵng)     

3203000048 
12/08/2002 

Sở KH & ĐT TP Đà 
Nẵng 

140 Trưng Nữ Vương, Q. Hải 
Châu, Đà Nẵng 

65,940 
 

 
 
 

0.73 
 

Ủy viên hội đồng quản 
trị 

 Cty CP Logistics Kim Thành   

5300521323 
06/05/2011 

Sở KH & ĐT  
Tỉnh Lào Cai 

Lô KB 13 đường T5 Khu Kinh 
tế Thương mại Kim Thành, P. 
Duyên Hải , TP Lào Cai, Tỉnh 
Lào Cai   

 

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị 

 
Cty CP Vận chuyển 
Vinalink    

0313412467 
17/04/2020  

Sở KH-ĐT TPHCM  
226/2 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân 
Bình, TPHCM   

 
Chủ tịch Hội đồng 

quản trị  

 
Công ty TNHH Vận Tải Ô 
Tô Vina Vinatrans   

0303590943 
02/12/2004 

Sở KH-ĐT TPHCM 
406 Nguyễn Tất Thành , Phường 
18, Quận 4 

 
 

Thành viên Hội đồng 
thành viên 

3 Vũ Quốc Bảo   

TV HĐQT 
kiêm 

Phó Tổng 
Giám  
đốc  

  

 

 
 
 

60,000 

 
 
 

0.67 
TV HĐQT 

 
Đào Thị Ngọc Lan  

 
 

 

  

Vợ  

 
Vũ Đăng Khoa  

 
 
  

  

Con ruột 

 
Vũ Đăng Khánh 

  

 

  

  

Con ruột 

 
Vũ Ngọc Quỳnh Nhi 

  
  

 

  

Con ruột 

 
Phạm Thị Thanh 

  
 

 
 

  

Mẹ ruột 

 
Vũ Hồng Anh 

  
 
 

 
 

  

Em ruột 

 
Đàm Văn Hà 

  
 

   

Em rể 

 
Vũ Thị Hương  

  
  

   

Mẹ vợ  

 

Công ty TNHH Dịch vụ đại 
lý vận chuyển (FC Việt 
Nam)    

550/ GP-HCM 
15/10/2003 

UBND TPHCM 
46-48 Hậu  Giang, P.4, Q. Tân 
Bình, TPHCM  

 
Thành viên Hội đồng 
thành viên 
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Công ty TNHH điều hành 
Vận chuyển hàng hóa liên kết 
(LCM)    

0305281429 
24/10/2007 

Sở KH-ĐT TPHCM 
30 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. 
Tân Bình, TPHCM  

 
Thành viên Hội đồng 

thành viên 

4 Nguyễn Quốc Huy   
Thành viên 

HĐQT 
  

 
21.770 0.24 

TV HĐQT 

 
Phạm Thị Thu Nguyệt 

  
  

 

 
Mẹ ruột 

 

Nguyễn Thị Thu Trang 

 
  

 
 

 

 
Con ruột 

 
Nguyễn Quốc Hiếu 

  
  

  
Con ruột 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Nga 

 
  

 
 

  
Em ruột  

 

Nguyễn Quốc Hưng 

 
  

 
 

3.290  
 

 
0.03% 

Em ruột 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 

 
  

 
 

  
Em ruột  

 
Cty CP Vận chuyển 
Vinalink    

0313412467 
17/04/2020  

Sở KH-ĐT TPHCM  
226/2 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân 
Bình, TPHCM   

 

Giám đốc  

5 Lê Văn Hùng  
Thành viên 

HĐQT     TV HĐQT 

  Trần Thị Mười       Mẹ ruột  

  Võ Thị Kim Ngân       
Vợ 

  

  Lê Trí Dũng        Con ruột  

  Lê Ngân Hà       Con ruột  

  Lê Văn Hiến       
Anh ruột 

 

  Lê Thị Hương       
Em ruột 

 

  Lê Thị Hường       
Em ruột 
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 Võ Văn Sang      
27/04/2021 

  Cha vợ  

 Võ Thị Phương Oanh   
  

27/04/2021 
  Chị dâu 

 Trần Văn Bình   
  

  Em rể  

 Nguyễn Thanh Tuấn    
  

  Em rể 

  
Công ty CP TRANSIMEX 
   

0301874259 
03/12/1999 

SỞ KHĐT TPHCM 
Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, 
P.Đakao, Q.1, TP.HCM  

15.000 
 

0.17% Giám đốc tài chính 
 

  
Công ty CP VINAFREIGHT 
   

0302511219 
14/01/2002 

SỞ KHĐT TPHCM 

Block C, lầu 1, tòa 
nhà Waseco, số 10 
Phổ Quang, P.2, Q. 
Tân Bình, Tp. HCM 

120.890 1.34% 
Trưởng BKS 

 

  

Công ty CP XNK và Đầu tư 
Chợ Lớn 
   

0301307933 
09/05/2017 

SỞ KHĐT TPHCM 
Số 631-633 Nguyễn Trãi, 
Phường 11, Quận 5, Tp. HCM   

Thành viên BKS 
 

  

Công ty CP Dịch vụ Bến 
Thành 
   

0305246978 
04/10/2007 

SỞ KHĐT TPHCM 

Số 390 Nguyễn Công Trứ, 
phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, 
TP. HCM   

Chủ tịch HĐQT 
 

  Công ty CP Thủy Đặc Sản   

0302598530 
15/4/2019 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

51/14 Hòa Bình, Phường Tân 
Thới Hoà, Quận Tân Phú, 
TP.HCM   

Thành viên HĐQT 
 

 
Công ty CP Thương mại Phú 
Nhuận   

0301428617 
22/11/2019 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

314-316-318 Phan Đình Phùng, 
Phường 1, Quận Phú Nhuận, 
TP.HCM 
   

Thành viên HĐQT 
 

 Công ty CP Garmex Sài Gòn   

0300742387 
07/01/2004 

SỞ KHĐT TPHCM 
 

252 Nguyễn Văn Lượng, 
Phường 17, Quận Gò Vấp, 
TP.HCM   

Thành viên HĐQT 
 

 

Công ty Cổ phần Cảng 
Mipec 

 TV BKS 

0201641148 
29/06/2015  
Sở KH-ĐT Thành 
phố Hải Phòng 

Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu 
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 
Phường Đông Hải 2, Quận  Hải 
An, Thành phố Hải Phòng   

 
Thành viên BKS 

 

6  Đinh Quang Ngọc      

 
 
 

11,640 

 
 
 

0.13 

Phó TGĐ miễn nhiệm 
ngày 01/08/2021 

 

 Đinh Ngọc Tùng        

 

Cha ruột 
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 Trần Thị Phương Mai        

 

Mẹ ruột 

 Đinh Thị Ngọc Quỳnh        

 

Chị ruột 

7 Phan Phương Tuyền   
Trưởng 

BKS   4,390 

 
 

0.05 BKS 

  Trang Hoàng Trung        

 

Chồng 

  Trang Hoàng Long        

 

Con ruột 

  Trang Hoàng Phúc        

 

Con ruột 

  Phan Ngọc Vân        

 

Chị ruột 

  Phan Thị Ngọc Phượng        

 

Chị ruột 

  Phan Phi Phong        

 

Anh ruột 

  Phan Hùng Phương        

 

Anh ruột 

 Nguyễn Thị Thu Ngọc      

 

Chị dâu  

 Nguyễn Thị Kiều Phương      

 

Chị dâu 

 Phạm Vân Đài      

 

Mẹ chồng 

  
CÔNG TY TNHH 
KONOIKE VINA     

411022000305 
18/08/2008 

UBND TPHCM 
18A Lưu Trọng Lư, P. Tân 
Thuận Đông, Q. 7, TPHCM  

 

Kế tóan trưởng 

 

Công ty CP TRANSIMEX 

  

0301874259 
03/12/1999 

SỞ KHĐT TPHCM  Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, 
P.Đakao, Q.I, TP.HCM  

15.000 

 
 

0.17% 
Thành viên Ban Kiểm 

soát 

 

Công ty CP 

VINAFREIGHT 

  

0302511219 

14/01/2002 

Sở KH ĐT TPHCM 

Lầu 1, Block C, Tòa nhà 
Waseco, số 10 Phổ Quang, P.2, 
Quận Tân Bình, TP.HCM 

120.890 1.34% 
Thành viên Ban Kiểm 

soát 

8 Trang Anh Xuân   
Thành viên 

BKS   84,950 

 
0.94 BKS 
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 Trang Thanh Tân    
 

  

 

Cha ruột 

 Dương Việt Hà    

 

 50,550 

 
 
 
 

0.56 Chồng  

 Dương Anh Khoa       

 

Con ruột 

 Dương Anh Khôi       

 

Con ruột 

 Dương Hoàng Khải       

 

Con ruột 

 
 
Trang Anh Đào    

 
  

 

Chị ruột 

9 
Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên 

BKS   
2,190 0.024 % 

BKS 

 
Phạm Thị Liễu 

  
  

 

 

Mẹ ruột 

 
Thái Ngọc Anh Phương 

  
  

 

 

Con ruột 

 
Thái Ngọc Anh Vũ 

  
  

 

 

Con ruột 

 
Lê Văn Nhi 

  
   

 

 Anh ruột 

 
Lê Thị Ngọc Ánh 

  
   

 

 Em ruột 

 
Lê Thị Bạch Tuyết 

  
   

 

 Em ruột 

 
Lê Văn Lộc 

  
  

 

 Em ruột 

 

Nguyễn Thị Lợi 

 
  

 

  
 

Chị dâu 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

 

  

 

  

 

Em dâu 
 

 

Công ty CP TRANSIMEX 

  

0301874259 Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, 
P.Đakao, Q.1, TP.HCM 

15.000 
 
 

0.17% 
Trưởng Ban Kiểm soát 



21 
 

03/12/1999 

Sở KH ĐT TPHCM  

 

Công ty CP 

VINAFREIGHT 

  

0302511219 

14/01/2002 

Sở KH ĐT TPHCM 

Block C, lầu 1, tòa 
nhà Waseco, số 10 
Phổ Quang, P.2, Q. 
Tân Bình, Tp. HCM 

120.890 1.34% Kế toán trưởng 

10 Nguyễn Anh Nam  

Kế toán 
trưởng 

   2,500 

 
 

0.03 Kế toán trưởng 

 Đinh Xuân Dõng      

 

Chồng 

 
Đinh Hoài An  
      

 

Con ruột 

 
Nguyễn Văn Mùi  
      

 

Cha ruột  

 
 
Nguyễn Thị Hiền      

 

Mẹ ruột  

 Nguyễn Ngọc Nhi      

 

Chị ruột  

 
 
Nguyễn  Đông Anh      

 

Chị ruột  

 
 
Nguyễn Đình Triều        

 

Anh ruột  

 Đinh Luật       

 

Cha chồng  

 Nguyễn Thị Lâu    
 

 

 

Mẹ chồng  

11 Hoàng Thị Duy Thảo   
Chánh Văn 

phòng    

24.700  0.27% 

Người được ủy quyền 
CBTT – Thư ký Công 
ty – Người phụ trách 
quản trị Công ty  

  
Huỳnh Thị Duy Oanh 

   
    Mẹ ruột 

  
Hoàng Tiến Duy Quốc 

   
    Em ruột 

  
Hoàng Trọng  

   
    Chồng 

  
Hoàng Trọng Khoa  

   
    Con ruột 
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Hoàng Thảo Lan Chi  

    
   Con ruột 

 
Nguyễn Kim Hoa  

   
   Em dâu  
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